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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 08/2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 10 tháng 02 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp 

giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng 

trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản 

lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả; 

Theo đề nghị của Gỉám đốc Sở Công Thương; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Ban hành Quy chế về trách nhiệm và 

quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng 

trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan 

hệ phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công 

tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2026 

2. Bãi bỏ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/12/2021 của Ủy ban 
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nhân dân tỉnh Hà Giang Ban hành Quy chế về trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa 

các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

3. Bãi bỏ số thứ tự 88 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-

UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các 

Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà 

Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tuyên Quang; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức và cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
   

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, 

các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2026/QĐ-UBND) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các Sở, ban, 

ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt 

động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 

19/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

2.  Đối tượng áp dụng 

a) Các Sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường và các lực 

lượng chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả. 

b) Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tuyên 

Quang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang). 

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động 

1. Về trách nhiệm 

a) Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang chịu trách nhiệm tham mưu, giúp 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thưong mại và hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh. 

b) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng căn cứ vào chức 
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năng, nhiệm vụ được giao và phân công trách nhiệm trong Quy chế này chịu trách 

nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý theo nguyên tắc: 

- Bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ 

đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Kịp thời, chỉ đạo hỗ trợ các đơn vị chủ trì kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi có yêu cầu. 

- Mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ 

chức phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả; các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với cơ quan chủ trì 

theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Trường hợp phát 

hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn hoặc lĩnh vực 

cơ quan khác chủ trì, cơ quan phát hiện thông báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm 

chủ trì xử lý để phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ theo 

chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện 

trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên phạm vi địa bàn quản lý. Đồng thời, chủ trì hoặc phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý 

trên địa bàn xã, phường mình quản lý khi có yêu cầu. 

d) Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 

Tuyên Quang giao, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc thẩm quyền chủ 

động tổ chức việc phối hợp hoạt động đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ 

đạo, điều hành công tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Việc phối hợp phải xác 

định rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, theo từng chuyên đề, lĩnh vực và địa 

bàn cụ thể; đồng thời, chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được 

phân công. 
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2. Về quan hệ phối hợp hoạt động 

a) Quan hệ phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả giữa các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường và các lực lượng chức năng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đúng 

chức năng, nhiệm vụ và qụyền hạn được giao; đảm bảo tính công khai, minh bạch, 

hỗ trợ lẫn nhau, tránh bỏ sót hoặc chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ. Những vướng mắc phát sinh phải được thống nhất giải quyết trên cơ sở quy định 

pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của các lực lượng tham gia phối hợp. Trong trường 

hợp không thống nhất phương hướng giải quyết thì phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ 

đạo hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

b) Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu 

quả; quá trình phối họp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong 

kiểm tra, xử lý hàng hoá buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

c) Việc trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, thực hiện các biện pháp công tác 

nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng theo quy định của 

pháp luật về bí mật nhà nước. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Nội dung phối hợp 

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang, 

bám sát tình hình thực tiễn và theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác 

đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các sở, ban, 

ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường và các lực lượng chức năng thực 

hiện hoặc chỉ đạo các lực lượng có chức năng phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả thuộc phạm vi quản lý chủ động xác lập quan hệ phối hợp 

hoạt động trong việc: 

1. Xây dựng kế hoạch, phương án công tác trong đó phân định rõ phạm vi 

trách nhiệm quản lý và hoạt động, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa 
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bàn; những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc địa phương khác cần có sự trao đổi, 

bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan. 

2. Phát hiện, thu thập trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, gồm: 

Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành 

và trên địa bàn, dự báo tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa, giá cả; kết quả công 

tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng 

giai đoạn. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, phức tạp thì kịp thời báo cáo 

về Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang (qua Cơ quan Thường trực - Sở Công Thương 

tỉnh) để thông báo cho các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có 

biện pháp xử lý. 

a) Thông tin về những quy định mới của pháp luật trong hoạt động quản lý 

biên giới, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, chính 

sách khu kinh tế cửa khẩu, phi thuế quan, chính sách cư dân biên giới, chính sách 

quản lý đối với từng ngành hàng, mặt hàng. 

b) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ đoạn hoạt động của 

các đối tượng vi phạm; về các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng 

điểm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, buôn 

bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian 

lận thương mại khác. 

c) Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các ngành, 

địa phương (bảo đảm quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và quy định của 

ngành); thông tin về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng ngành, 

từng địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái 

phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh 

doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác. 

d)  Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Có 

thể áp dụng, trang bị khi các cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

đ) Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước 
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có liên quan. 

3. Tổ chức tuần tra, điều tra, Idem tra, Idem soát nhằm phát hiện, ngăn chặn 

và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gồm: 

a) Tổ chức lực lượng kiểm tra, phương tiện để ngăn chặn; tư vấn, trao đổi 

nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu. 

b) Phối hợp trong quá trình điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình 

sự và các quy định khác có liên quan. 

c) Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa các bên tham gia. 

d) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân được 

kiểm tra, kiểm soát có những hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi chức năng, 

thẩm quyền xử lý của mình thì đơn vị kiểm tra, Idem soát thông báo và chuyển hồ 

sơ vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp 

luật. 

đ) Khi cần thiết có thể tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát liên ngành để 

phối hợp kiểm tra. Cơ quan chủ trì, phối hợp Idem tra liên ngành chịu trách nhiệm 

chính trong việc tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy 

định của pháp luật. Các cơ quan tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện 

trong quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp. 

4. Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những 

vấn đề mới trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 

qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả 

và các hành vi gian lận thương mại khác trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 

bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. 

5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công tác; 

hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi; tổ 

chức giao lưu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật. 

6. Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền: 

a) Tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống các 
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hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chông buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. 

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

7. Phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội Chống 

hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh trong 

việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng; các hiệp hội 

doanh nghiệp chủ đông phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp 

thông tin nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ làm căn cứ kiểm 

tra và xử lý vi phạm. 

Điều 4. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang, Tổ Giúp việc 

Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang 

1. Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, 

Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Xây dựng Chương trình, Kế hoạch, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn các sở, ban, ngành của tỉnh, ủy ban nhân dân các xã, phường và các lực lượng 

chức năng thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả. 

b) Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát 

hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả. 

c) Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo để kiểm tra tình hình 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở các địa bàn trọng điểm, 

các xã, phường và chỉ đạo việc xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả có tổ chức, quy mô lớn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, kinh tế, xã 

hội. 
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d) Chỉ đạo Cơ quan Thường trực tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban và 

Ban Chỉ đạo trong việc điều hành, chỉ đạo hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ, quyền 

hạn của Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

đ) Chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc đề 

xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

e) Triển khai, theo dõi, đôn đốc các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành, các 

cấp trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Ban Chỉ 

đạo 389 quốc gia, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác 

đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Yêu cầu các sở, 

ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường báo cáo tình hình kết quả 

hoạt động và dự báo tình hình để xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với tình hình cụ thể từng giai 

đoạn. 

g) Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý 

đối với tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. 

h) Tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ và theo chuyên đề, báo cáo Ban Chỉ 

đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy 

định. 

i) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các lực 

lượng chức năng phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang và các 

cơ quan truyền thông xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 
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 2. Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang: Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 

389 Tuyên Quang chỉ đạo công tác phối hợp hoạt động và điều phối lực lượng phối 

hợp giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng và địa phương trong công tác 

đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi 

toàn tỉnh; tổng hợp, đánh giá, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Chủ tịch ủy ban 

nhân dân tỉnh kết quả thực hiện quy chế phối hợp theo định kỳ 6 tháng, một năm và 

đột xuất khi có yêu cầu. 

Điều 5. Trách nhiệm chung của các cơ quan, đơn vị phối hợp 

1. Thực hiện đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc các 

chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp đã tham gia ký kết với các đơn vị phối 

hợp. 

2. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với cơ 

quan chủ trì theo quy định chung về tình hình thị trường, công tác đấu tranh phòng 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thuộc lĩnh vực quản lý, địa bàn phụ 

trách. 

3. Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trong trường hợp khẩn 

cấp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì, đơn vị được yêu cầu phối hợp phải hỗ trợ, tạo 

điều kiện, tăng cường lực lượng, phương tiện kịp thời để ngăn chặn, xử lý các vụ 

việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

4. Tham dự các cuộc họp do các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chức 

năng chủ trì triệu tập và chuấn bị đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu. 

5. Tham gia xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có 

liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình, bảo đảm khách quan, đúng quy định của 

pháp luật. 

Điều 6. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có chức năng kiểm tra, kiểm 

soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

1. Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường thực hiện công tác quản lý nhà nước về thị trường trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ 
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chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hoá, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn và 

thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức việc thực hiện quy định về hàng hoá, dịch vụ 

cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh theo 

quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương. Chủ trì, phối hợp 

trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả đối với các lĩnh vực: Kinh doanh khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công 

nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, xúc tiến thương mại, thương mại 

điện tử, dịch vụ thương mại, quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá 

giá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

c) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan quản lý và kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa, các hoạt động 

thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại trên thị trường, chống đầu cơ, 

găm hàng, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, các vi phạm về giá (trong 

lĩnh vực, phạm vi theo phân cấp quản lý về giá), ghi nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ 

và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; các lĩnh vực khác mà lực lượng quản lý thị 

trường có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

2.Công an tỉnh 

a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường thuộc Công an tỉnh 

phát hiện, bắt giữ, điều tra, xác minh làm rõ các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian 

lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu trên địa bàn toàn tỉnh. 

Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, kiểm tra, xác minh 

làm rõ, bắt giữ, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh 

doanh hàng giả, hàng nhập lậu theo quy định của pháp luật. 

b) Tiến hành các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, 

điều tra, xử lý đối với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển 

trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển 

hàng cấm, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ và xử lý các hành vi vi phạm theo quy 
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định của pháp luật. 

c) Phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, dừng, bắt giữ các phương tiện 

vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, các loài thực 

vật, động vật hoang dã quý hiếm... tại các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh. 

d) Tiếp nhận các thông tin, vụ việc có dấu hiệu tội phạm do các cơ quan có 

thẩm quyền chuyển giao theo quy định của pháp luật. 

3. Ban Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh 

a) Chủ trì công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, 

tuần tra, kiểm soát ở khu vục biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các 

hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái 

phép qua biên giới, phát hiện điều tra các tụ điểm, ổ nhóm, đường dây buôn bán, 

vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả trên địa bàn khu vực biên giới và 

qua lại hai bên biên giới. 

b) Phối hợp với Hải quan và các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm 

soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá; phát hiện, ngăn chặn 

kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, 

tiền tệ tại cửa khẩu và các địa bàn kiểm soát hải quan theo quy định của pháp luật. 

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông và Ủy ban nhân dân các xã 

biên giới trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới tích cực 

tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không tiếp tay, 

vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. 

d) Chủ trì hợp tác quốc tế với lực lượng bảo vệ biên giới nước Cộng hoà Nhân 

dân Trung Hoa trong việc tuần tra, kiểm soát các cửa khẩu và đường mòn, lối mở 

biên giới hai nước; trao đổi thông tin, điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm buôn 

lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất hàng giả. 

4. Sở Y tế 

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thuốc chữa bệnh cho 

người, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; phòng, chống kinh doanh 
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thuốc chữa bệnh cho người, mỹ -phẩm, trang thiết bị y tế nhập lậu không rõ nguồn 

gốc xuất xứ; phòng, chống sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế 

giả, kém chất lượng; phối hợp với Sở Tài chính, các ngành liên quan quản lý nhà 

nước về giá thuốc và dịch vụ khám chữa bệnh; xử lý các hành vi vi phạm theo quy 

định của pháp luật. 

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra việc chấp hành các 

quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, 

bảo quản, vận chuyển xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, 

chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi 

chất dinh dưỡng, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, dụng cụ, vật liệu 

bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của 

ngành theo quy định của pháp luật. 

5. Sở Tài chính 

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực giá trong quá trình đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

b) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều 

tra các hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá; hành vi cạnh tranh không 

lành mạnh về giá, hành vi bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo quy 

định của pháp luật. 

c) Căn cứ đề xuất của các cơ quan, đơn vị, khả năng cân đối ngân sách của địa 

phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

bố trí nguồn kinh phí thực hiện chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp 

luật hiện hành, đảm bảo cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương. 

d) Phối hợp tham gia xác định giá trị tài sản là hàng hóa, tang vật tịch thu 

sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính làm cơ sở xác định khung phạt và xác 

định mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá theo quy định. 
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6. Chi cục Hải quan khu vực XVI 

a) Chủ trì kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải 

trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; thực hiện và tổ chức công tác phối hợp 

trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 

và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan; xử lý các hành vi vi phạm theo quy 

định của pháp luật.  

b) Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, có trách nhiệm phối hợp với các 

cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 

vận chuyển trái phép - hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật 

hải quan; trao đổi thông tin hải quan và công tác điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội 

phạm.  

c) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, các đơn vị có liên quan tăng 

cường chống thất thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu qua công tác quản lý giá tính 

thuế, áp mã hàng hoá, số lượng, chủng loại, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

(C/O); kiểm tra sau thông quan, hoàn thuế giá trị gia tăng, chính sách thương mại 

biên giới, khu kinh tế cửa khẩu, các loại hình kinh doanh, dịch vụ dễ dẫn đến buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc đối tượng quản lý về hải quan. 

7. Thuế tỉnh Tuyên Quang 

a) Chủ trì kiểm tra thuế và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về 

thuế; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách; quản lý 

chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để hợp thức 

hoá hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng có nguồn gốc xuất xứ không rõ 

ràng. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường trong phòng, chống gian lận về thuế; xử lý các hành vi vi phạm về thuế theo 

thẩm quyền. 

8. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, lực lượng chức năng và Ủy ban nhân 

dân các xã, phường trong việc hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức hoạt động kiểm tra, xử 
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lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp theo chức năng 

nhiệm vụ được phân công. 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, kiểm soát và 

xử lý các hành vi vi phạm trong việc việc nhận, gửi, chuyển phát thư, kiện, gói hàng 

hóa qua mạng bưu chính, chuyển phát; việc mua bán các thiết bị viễn thông và công 

nghệ thông tin, các sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền 

thông, gồm: Các thiết bị viễn thông, thiết bị thu phát, phát sóng vô tuyến điện, các 

thiết bị điện tử và công nghệ thông tin (Trừ các thiết bị sử dụng cho mục đích quốc 

phòng, an ninh theo quy định của pháp luật). 

c) Hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý thông 

tin thuê bao viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn phục vụ cho 

công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

hàng cấm trên không gian mạng. 

9. Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ lâm sản trái phép, 

động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm và những loài thực vật, động 

vật rừng nguy cấp, quý hiếm. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm 

soát chặt chẽ việc vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm và thủy sản trên 

địa bàn. Thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập vào địa bàn 

tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật. 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong phát hiện, ngăn chặn, xử 

lý các hành vi trong sản xuất; gia công; sang chai; đóng gói; nhập khẩu; kinh doanh; 

vận chuyển; quảng cáo và sử dụng các loại nguyên liệu, vật tư nông nghiệp phục vụ 

cho trồng trọt, chăn nuôi bao gồm cả chăn nuôi thủy sản, là hàng giả, kém chất 

lượng, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép; nhập lậu giống vật nuôi, giống 
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cây trồng, sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật (bao gồm cả trứng) là nguyên 

liệu dùng cho chế biến thực phẩm. 

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm việc chấp hành các quy 

định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực 

phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp theo quy định 

pháp luật. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, kiểm soát 

trong hoạt động khai thác khoáng sản; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nhập khẩu đối 

với hàng hóa có ảnh hưởng đến môi trường thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập khẩu 

bao gồm cả phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phù hợp với quy định pháp luật về 

bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan. 

10. Sở Xây dựng 

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động 

vận chuyển hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng các phương 

tiện vận tải. 

b) Chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng trong 

việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, 

hàng giả. 

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác quản lý, kiểm 

soát phương tiện vận tải tạm nhập, mang biển số nước ngoài sử dụng trong địa bàn 

tỉnh nhằm phát hiện kịp thời các phương tiện nhập lậu hoặc lưu hành trái phép. 

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, các cơ quan chức 

năng tại địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, 

quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; 

chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; xuất bản phẩm, sản phẩm in 

không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép; 

xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

b) Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông trên địa bàn 
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tỉnh tổ chức tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả. Chủ trì kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về 

hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo theo quy định của pháp luật. 

12. Sở Tư pháp 

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan và tổ chức có liên quan trong 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực phòng, chống gian lận thương mại và hàng giả. 

13. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 4 

Thực hiện quản lý nhà nước về ngoại hối, quản lý hoạt động kinh doanh vàng 

theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, giám sát và 

xử lý đối với các hành vi niêm yết giá và thanh toán mua bán hàng hóa bằng ngoại 

tệ trái quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ được giao về phòng, chống 

tiền giả, giám định tiền giả, tiền nghi giả cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

14. Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh: Chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân và 

đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả, không tiếp tay vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ 

qua biên giới. 

15. Các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng và các tổ chức, cá nhân liên quan: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức việc quản lý sản xuất, kinh doanh 

theo quy định của pháp luật; phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương 

mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất phát 

triển, mở rộng giao lưu hàng hóa. Phối hợp với các cơ quan chức năng chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi có yêu cầu; thực hiện tuyên truyền, giáo 

dục cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân hiểu và tự giác chấp hành 

các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh chống 

buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại. 

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường 

1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách 

và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ngành, Ủy ban nhân 
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dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang về công tác đấu tranh phòng, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương 

trình, kế hoạch, các giải pháp phòng ngừa đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả (kể cả các giải pháp tình thế đối với từng lĩnh vực, từng 

tuyến, từng địa bàn cụ thể) nhằm kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý. 

2. Chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động trong công tác phối hợp đấu tranh 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Chỉ đạo các 

phòng chuyên môn phối họp và thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn 

chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh 

doanh hàng giả theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

3. Chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành ở địa phương khi cần 

thiết. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện, giải quyết các 

vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc địa phương quản lý trong công 

tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

4. Đề xuất, kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế 

chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hoặc các biện pháp cụ thể 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả. 

5. 5. Tăng cường, củng cố tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, điều kiện làm 

việc bố trí kinh phí hoạt động cho các phòng chuyên môn nhằm đảm bảo thực hiện 

tốt chức năng, nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

theo quy định của pháp luật. 

6. Tổ chức vận động nhân dân cam kết không tham gia, không tiếp tay cho 

hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian 

lận thương mại. 

7. Khen thưởng, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian 
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lận thương mại và hàng giả; đồng thời, xử lý tập thể, cá nhân có biểu hiện bao che, 

bảo kê, thông đồng, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

8. Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động công tác đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn quản lý, báo cáo đầy 

đủ, kịp thời lên Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang theo quy định. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Chế độ thông tin, báo cáo; sơ kết, tổng kết 

1. Chế độ thông tin, báo cáo: Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên 

quan có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng (trước ngày 30/5), 

năm (trước ngày 25/12) hoặc báo cáo nhanh, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, 

báo cáo vụ việc điều tra, xác minh, xử lý vi phạm theo yêu cầu của cấp có thẩm 

quyền. 

2. Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả: 

a) Các Sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường và các lực 

lượng chức năng tiến hành sơ kết (định kỳ 6 tháng), tổng kết (định kỳ hàng năm) để 

đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này và tổng hợp vào báo 

cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả (báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang qua Cơ quan Thường trực) để tổng 

hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Hình thức sơ kết, tổng kết: 

- Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối 

hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này. 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường và các lực 

lượng chức năng tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp theo chức năng, nhiệm 

vụ và báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang theo định kỳ. 

Điều 9. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh bằng văn 
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bản về Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, giải quyết./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 09/2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 11 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định phân công cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra 

về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Quy định phân công cơ quan chuyên 

môn về xây dựng tổ chức kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về phân công cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ 

chức kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định số 

105/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu 

kinh tế tỉnh Tuyên Quang. 

2. Chủ đầu tư xây dựng công trình; Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng 

công trình. 
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3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức kiểm tra 

về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang. 

Điều 3. Phân công cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra về 

phòng cháy, chữa cháy: Theo biểu phụ lục đính kèm 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2026. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám 

đốc Sở Công Thương; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh 

Tuyên Quang; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Tuấn 
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Phụ lục 

PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG 

TỔ CHỨC KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2026/QĐ-UBND ngày 11/022026 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

TT Loại hình cơ sở Nhóm 1 Nhóm 2 

I. Sở Xây dựng chủ trì, các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp 

1 Nhà chung cư, nhà ở tập thể 

Có nhà cao từ 7 tầng trở 

lên hoặc tổng diện tích sàn 

từ 3.000 m2 trở lên 

Có nhà cao từ 5 tầng đến 

dưới 7 tầng hoặc tổng 

diện tích sàn từ 1.000 m2 

đến dưới 3.000 m2 

2 
Nhà trẻ, trường mẫu giáo, 

trường mầm non 

Có từ 150 cháu trở lên 

hoặc tổng diện tích sàn từ 

2.000 m2 trở lên 

Có từ 50 cháu đến dưới 
150 cháu hoặc tổng diện 
tích sàn từ 500 m2 đến 
dưới 2.000 2 m

2 

3 

Trường tiểu học; trường trung 

học cơ sở; trường trung học

 phổ thông; 

trường phổ thông có nhiều cấp 

học; trường đại học, trường 

cao đẳng; trường trung học 

chuyên nghiệp; trường dạy 

nghề; trường công nhân kỹ 

thuật; cơ sở giáo dục khác theo 

quy định của pháp luật về giáo 

dục; cơ sở nghiên cứu vũ trụ, 

trung tâm cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành và cơ sở nghiên cứu 

chuyên ngành khác 

Có nhà cao từ 5 tầng trở 

lên hoặc tổng diện tích sàn 

từ 3.000 m2 trở lên 

Có nhà cao từ 3 tầng đến 

dưới 5 tầng hoặc có tổng 

diện tích sàn từ 1.500 m2 

đến dưới 3.000 m2 

4 Bệnh viện 
Tổng số giường bệnh từ 

250 giường trở lên 

Tổng số giường bệnh 

dưới 250 giường 

5 

Phòng khám (đa khoa hoặc 

chuyên khoa), trạm y tế, nhà 

hộ sinh, cơ sở phòng chống 

dịch bệnh, cơ sở nghiên cứu, 

thí nghiệm chuyên ngành y tế, 

nhà điều dưỡng, phục hồi chức 

năng, chỉnh hình, dưỡng lão và 

cơ sở y tế khác theo Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Có nhà cao từ 5 tầng trở 

lên hoặc tổng diện tích sàn 

từ 2.000 m2 trở lên 

Có nhà cao từ 3 tầng 

đến dưới 5 tầng hoặc có 

tổng diện tích sàn từ 300 

m2 đến dưới 2.000 m2 
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TT Loại hình cơ sở Nhóm 1 Nhóm 2 

6 Sân vận động 
Có sức chứa của khán đài 

từ 5.000 chỗ ngồi trở lên 

Có sức chứa của khán 

đài từ 2.000 chỗ ngồi đến 

dưới 5.000 chỗ ngồi 

7 

Nhà thi đấu, nhà tập luyện các 

môn thể thao, bể bơi, sân thi 

đấu các môn thể thao có khán 

đài; trường đua, trường bắn; cơ 

sở thể thao khác được thành 

lập theo Luật Thể dục, thể thao 

Có từ 5.000 chỗ ngồi trở 

lên hoặc có tổng diện tích 

sàn từ 5.000 m2 trở lên 

Có từ 1.000 chỗ ngồi 

đến dưới 5.000 chỗ ngồi 

hoặc có tổng diện tích sàn 

từ 1.000 m2 đến dưới 

5.000 m2 

8 
Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp 

xiếc 
Có từ 300 chỗ ngồi trở lên Có dưới 300 chỗ ngồi 

9 

Trung tâm hội nghị; bảo tàng; 

thư viện; nhà trưng bày; nhà 

triển lãm 

Có nhà cao từ 5 tầng trở 

lên hoặc tổng diện tích sàn 

từ 3.000 m2 trở lên 

Có nhà cao từ 3 tầng đến 

dưới 5 tầng hoặc tổng 

diện tích sàn từ 500 m2 

đến dưới 3.000 m
2 

10 

Thủy cung; cơ sở kinh doanh 

dịch vụ karaoke, vũ trường; cơ 

sở kinh doanh dịch vụ vui 

chơi, giải trí; cơ sở biểu diễn 

nghệ thuật, hoạt động văn hóa 

khác 

Cao từ 4 tầng trở lên hoặc 

có tổng diện tích sàn từ 

1.000 m2 trở lên 

Cao từ 2 tầng đến dưới 4 

tầng hoặc có tổng diện 

tích sàn từ 300 m2 đến 

dưới 1.000 m2 

 

11 
Cơ sở tôn giáo; cơ sở tín 

ngưỡng (trừ nhà thờ dòng họ) 

Có nhà có tổng diện tích 

sàn từ 3.000 m2 trở lên 

Có nhà có tổng diện tích 

sàn từ 500 m2 đến dưới 

3.000 m2 

12 
Công trình di tích lịch sử - văn 

hóa 
Cấp quốc gia đặc biệt Cấp quốc gia 

13 
Chợ; trung tâm thương mại; 

siêu thị 

Có tổng diện tích sàn từ 

2.000 m2 trở lên 
Có tổng diện tích sàn từ 

300 m2 đến dưới 2.000 m2 
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TT Loại hình cơ sở Nhóm 1 Nhóm 2 

14 

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, cơ sở kinh doanh dịch 

vụ khác theo quy định của 

pháp luật 

Có tổng diện tích sàn từ 

3.000 m2 trở lên 
Có tổng diện tích sàn từ 

300 m2 đến dưới 3.000 m2 

15 

Khách sạn, nhà khách, nhà 

nghỉ; cơ sở nghỉ dưỡng, cơ sở 

dịch vụ lưu trú khác 

Có nhà cao từ 7 tầng trở 

lên hoặc tổng diện tích sàn 

từ 3.000 m2 trở lên 

Cao từ 3 tầng đến dưới 7 

tầng hoặc có tổng diện 

tích sàn từ 500 m2 đến 

dưới 3.000 m2 

16 

Bưu điện; bưu cục, cơ sở cung 

cấp dịch vụ bưu chính, viễn 

thông khác 

Có nhà cao từ 7 tầng trở 

lên hoặc tổng diện tích sàn 

từ 3.000 m2 trở lên 

Cao từ 3 tầng đến dưới 7 

tầng hoặc có tổng diện 

tích sàn từ 500 m2 đến 

dưới 3.000 m2 

17 

Trụ sở làm việc của cơ quan 

nhà nước; trụ sở, nhà làm việc 

của doanh nghiệp, tổ chức 

chính trị, xã hội 

Có nhà cao từ 7 tầng trở 

lên hoặc tổng diện tích sàn 

từ 3.000 m2 trở lên 

Có nhà cao từ 3 tầng đến 

dưới 7 tầng hoặc có tổng 

diện tích sàn từ 500 m2 

đến dưới 3.000 m2 

18 

Nhà đa năng, nhà hỗn hợp, trừ 

nhà ở kết hợp sản xuất, kinh 

doanh 

Có nhà cao từ 7 tầng trở 

lên hoặc tổng diện tích sàn 

từ 3.000 m2 trở lên 

Có nhà cao từ 3 tầng đến 

dưới 7 tầng hoặc có tổng 

diện tích sàn từ 500 m2 

đến dưới 3.000 m2 

19 Kho dự trữ quốc gia Không phụ thuộc quy mô - 

20 
Nhà để xe ô tô, xe máy, nhà 

trưng bày ô tô, xe máy 

Có tổng diện tích sàn từ 

2.000 m2 trở lên 
Có tổng diện tích sàn từ 

500 m2 đến dưới 2.000 m2 

21 
Nhà máy nước, nhà máy xử lý 

chất thải 
Không phụ thuộc quy mô - 

22 

Nhà ga hành khách, nhà khách 

phục vụ ngoại giao, nhà ga 

hàng hóa thuộc cảng hàng 

không; nhà kỹ thuật máy bay; 

đài kiểm soát không lưu 

Không phụ thuộc quy mô - 
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TT Loại hình cơ sở Nhóm 1 Nhóm 2 

23 
Cảng, bến thủy nội địa; bến 

cảng biển 

Thuộc công trình từ cấp III 

trở lên theo quy định của 

pháp luật về xây dựng 
- 

24 Cảng cạn Không phụ thuộc quy mô - 

25 Cảng cá Loại I Loại II 

26 

Bến xe khách; trung tâm đăng 

kiểm phương tiện giao thông; 

trạm dừng nghỉ 

Có tổng diện tích sàn từ 

3.000 m2 trở lên 
Có tổng diện tích sàn từ 

500 m2 đến dưới 3.000 m2 

27 

Nhà ga hành khách, nhà ga 

hàng hóa, đề - pô (depot) 

đường sắt; nhà ga cáp treo; nhà 

ga hành khách, đề - pô (depot) 

đường sắt đô thị 

Có tổng diện tích sàn từ 

3.000 m2 trở lên 
Có tổng diện tích sàn từ 

300 m2 đến dưới 3.000 m2 

28 
Hầm đường ô tô, hầm đường 

sắt, hầm đường sắt đô thị 

Chiều dài từ 1.000 m trở 

lên 
Chiều dài từ 500 m đến 

dưới 1.000 m 

29 

Cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng 

phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ 

Có tổng diện tích sàn từ 

3.000 m2 trở lên 
Có tổng diện tích sàn từ 

500 m2 đến dưới 3.000 m2 

30 
Cơ sở sửa chữa phương tiện 

thủy nội địa, tàu biển 

Có tổng diện tích sàn từ 

3.000 m2 trở lên 

Có tổng diện tích sàn từ 

1.000 m2 đến dưới 3.000 

m2 

31 Cơ sở hạt nhân Không phụ thuộc quy mô - 

32 Cơ sở trợ giúp xã hội 

Có nhà cao từ 3 tầng trở 

lên hoặc tổng diện tích sàn 

từ 300 m2 trở lên 
- 

33 
Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh 

doanh 
- 

Có tổng diện tích phục vụ 

sản xuất, kinh doanh từ 

200 m2 trở lên 
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TT Loại hình cơ sở Nhóm 1 Nhóm 2 

34 

Hạ tầng kỹ thuật của khu đô 

thị, khu nhà ở, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, khu 

du lịch, khu nghiên cứu, đào 

tạo, khu thể dục, thể thao (trừ 

các dự án nằm trong các khu 

công nghiệp, khu kinh tế, cụm 

công nghiệp thuộc quản lý của 

Ban Quản lý các khu kinh tế 

và khu công nghiệp tỉnh) 

Từ 75 ha trở lên Dưới 75 ha 

II. Sở Công thương chủ trì, các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp 

35 
Cơ sở kinh doanh hàng hóa dễ 

cháy 

Có tổng diện tích sàn từ 

3.000 m2 trở lên 
Có tổng diện tích sàn từ 

200 m2 đến dưới 3.000 m2 

36 

Cơ sở kinh doanh hàng hóa 

khó cháy hoặc hàng hóa không 

cháy đựng trong bao bì dễ 

cháy 

Có tổng diện tích sàn từ 

5.000 m2 trở lên 

Có tổng diện tích sàn từ 

1.000 m2 đến dưới 5.000 

m2 

37 Cơ sở kinh doanh khí đốt 
Có tổng lượng khí đốt tồn 

chứa trên 500 kg  

38 Cửa hàng xăng dầu Không phụ thuộc quy mô 

 

39 

Nhà máy lọc dầu; nhà máy hóa 

dầu; nhà máy lọc, hóa dầu; nhà 

máy chế biến khí; nhà máy sản 

xuất nhiên liệu sinh học; kho 

chứa dầu mỏ, sản phẩm dầu 

mỏ; kho chứa khí hóa lỏng; 

trạm chiết nạp khí hóa lỏng; 

trạm phân phối khí đốt 

Không phụ thuộc quy mô - 

40 Nhà máy điện Không phụ thuộc quy mô - 
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TT Loại hình cơ sở Nhóm 1 Nhóm 2 

41 
Trạm biến áp có điện áp từ 110 

kV trở lên 
Điện áp 500 kV Điện áp 110 kV và 220 

kV 

42 

Cơ sở sản xuất vật liệu nổ, tiền 

chất thuốc nổ công nghiệp, vũ 

khí, công cụ hỗ trợ; kho cố 

định chứa vật liệu nổ, tiền chất 

thuốc nổ công nghiệp, vũ khí, 

công cụ hỗ trợ 

Không phụ thuộc quy mô - 

43 

Cơ sở sản xuất công nghiệp có 

nhà phục vụ sản xuất thuộc 

hạng nguy hiểm cháy nổ A, B 

Có khối tích từ 7.000 m3 

trở lên hoặc có tổng diện 

tích sàn từ 1.000 m2 trở lên 

Có khối tích dưới 7.000 

m3 hoặc có tổng diện tích 

sàn dưới 1000 m2 

44 

Cơ sở sản xuất công nghiệp có 

nhà phục vụ sản xuất thuộc 

hạng nguy hiểm cháy C 

Có khối tích từ 15.000 m3 

trở lên hoặc có tổng diện 

tích sàn từ 2.000 m2 trở lên 

Có khối tích dưới 15.000 

m3 hoặc có tổng diện tích 

sàn dưới 2.000 m2 

45 

Cơ sở sản xuất công nghiệp có 

nhà phục vụ sản xuất thuộc 

hạng nguy hiểm cháy D, E 

Có khối tích từ 30.000 m3 

trở lên hoặc có tổng diện 

tích sàn từ 10.000 m2 trở 

lên 

Có khối tích từ 5.000 m3 

đến dưới 30.000 m3 hoặc 

có tổng diện tích sàn từ 

1.000 m2 đến dưới 10.000 

m2 

46 

Kho chứa hàng hóa có hạng 

nguy hiểm cháy nổ A, B; kho 

chứa hàng hóa có hạng nguy 

hiểm cháy C 

Có tổng diện tích sàn từ 

2.000 m2 trở lên 
Có tổng diện tích sàn từ 

200 m2 đến dưới 2.000 m2 

47 
Kho chứa hàng hóa có hạng 

nguy hiểm cháy D, E 
- 

Có khối tích từ 5.000 m3 

trở lên hoặc có tổng diện 

tích sàn từ 1.000 m2 trở 

lên 

III. Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang chủ trì, các cơ 

quan, đơn vị có liên quan phối hợp 
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TT Loại hình cơ sở Nhóm 1 Nhóm 2 

48 

Các dự án, công trình nằm 

trong các khu công nghiệp, 

khu kinh tế, cụm công nghiệp 

do Ban Quản lý các khu kinh 

tế và khu công nghiệp tỉnh 

quản lý 

Quy mô áp dụng theo quy 

mô công trình, dự án được 

quy định tại Mục I và Mục 

II Phụ lục này 

Quy mô áp dụng theo quy 

mô công trình, dự án 

được quy định tại Mục I 

và Mục II Phụ lục này 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 304/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 10 tháng 02 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của  

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các luật, nghị quyết 

 được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lỷ văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12 thảng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Văn bản số 274/BTP-CTXDVBQPPL ngày 16 tháng 01 năm 2026 của 

Bộ Tư pháp về việc thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại 

Kỳ họp thứ 10; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông 

qua tại Kỳ họp thứ 10 (chi tiết tại Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Công 

Thương; Sở Xây dựng: 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết theo 

Quyết định này, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời giải quyết hoặc 

báo cáo xin ý kiên chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vê khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình soạn thảo và đề xuất biện pháp xử lý (nếu có). 

c) Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình tổ chức soạn thảo văn bản quy 

định chi tiết được giao chủ trì soạn thảo theo quy định. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

soạn thảo văn bản quy định chi tiết được giao tại Quyết định này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và 

Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tư pháp; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 

Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết 

các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực của 

văn bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm 

(nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chỉ tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu 

có) 

Thời hạn trình 

thông qua/ban 

hành 

Ghi chú 

1 

Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Luật 

Giáo dục số 

123/2025/QH15 

Có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 

01/01/2026, trừ 

điểm b khoản 1, 

khoản 4, khoản 

13, khoản 15, 

điểm b khoản 23 

Điều 1 của Luật 

này và quy định 

Chính phủ quy 

định việc miễn 

phí sách giáo 

khoa cho học 

sinh tại khoản 8 

Điều 1 của Luật 

Khoản 24 Điều 1 Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục số 

123/2025/QH15 quy định 

sửa đổi, bổ sung Điều 99 

Luật Giáo dục số 

43/2019/QH14. 

Theo đó, điểm c khoản 4 

Điều 99 Luật Giáo dục, số 

43/2019/QH14 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 

123/2025/QH15 quy định: 

“4. Cơ chế thu và quản lý 

học phí, các khoản thu dịch 

Quyết định 

quy định cơ 

chế thu và 

sử dụng 

mức thu 

dịch vụ 

tuyển sinh 

đầu cấp, 

danh mục và 

mức thu 

dịch vụ 

phục vụ và 

hỗ trợ hoạt 

động giáo 

dục trong 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

có liên 

quan 

-Trình 

UBND tỉnh: 

Tháng 5/2026. 

- UBND tỉnh 

ban hành: 

Tháng 6/2026. 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực của 

văn bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm 

(nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chỉ tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu 

có) 

Thời hạn trình 

thông qua/ban 

hành 

Ghi chú 

này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 

01/7/2026 

 

 

 

 

 

vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt 

động giáo dục quy định như 

sau: 

...c) Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định cơ chế thu và 

sử dụng mức thu dịch vụ 

tuyển sinh các cấp học, 

quyết định danh mục và mức 

thu dịch vụ phục vụ và hỗ 

trợ hoạt động giáo dục do 

địa phương quản lý theo quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

 

các cơ sở 

giáo dục 

công lập do 

tỉnh Tuyên 

Quang quản 

lý 

  

 

2 

Luật Sửa 

đổi, bổ sung 

một số điều của 

15 Luật trong 

lĩnh vực nông 

nghiệp và môi 

trường số 

146/2025/QH15 

Có hiệu lực thi 

hành từ 

01/01/2026 

Khoản 15 Điều 3 Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 15 Luật trong lĩnh vực 

nông nghiệp và môi trường 

số 146/2025/QH15 quy định 

sửa đổi, bổ sung khoản 4 và 

khoản 5 Điều 53 Luật Chăn 

nuôi số 32/2018/QH14. 

Theo đó, khoản 4 và 

khoản 5 Điều 53 Luật Chăn 

nuôi số 32/2018/QH14 được 

Quyết định 

Quy định 

mật độ chăn 

nuôi trên địa 

bàn tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Sở Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các Sở 

ngành, 

UBND 

các xã, 

phường 

- Trình 

UBND tỉnh: 

Tháng 4/2026 

- UBND tỉnh 

ban hành: Tháng 

5/2026 

Trong 

đó, bãi bỏ 

Quyết định 

số 

19/2020/Q 

Đ-UBND 

ngày 

22/10/2020 

của UBND 

tỉnh Tuyên 

Quang 

trước sắp 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực của 

văn bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm 

(nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chỉ tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu 

có) 

Thời hạn trình 

thông qua/ban 

hành 

Ghi chú 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

146/2025/QH15 quy định: 

“4. Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường căn 

cứ điểu kiện kinh tế - xã hội, 

chiến lược phát triển chăn 

nuôi, công nghệ chăn nuôi, 

môi trường sinh thái để quy 

định mật độ chăn nuôi cho 

từng vùng. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

căn cứ mật độ chăn nuôi của 

vùng, chiến lược phát triển 

chăn nuôi, công nghệ chăn 

nuôi, môi trường sinh thái 

để quy định mật độ chăn 

nuôi trên địa bàn 

xếp Quy 

định mật 

độ chăn 

nuôi của 

tỉnh Tuyên 

Quang và 

Quyết định 

số 

10/2023/Q 

Đ-UBND 

ngày 

04/7/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

trước sắp 

xếp Quy 

định mật 

độ chăn 

nuôi trên 

địa bàn 

tỉnh Hà 

Giang đến 

năm 2030. 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực của 

văn bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm 

(nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chỉ tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu 

có) 

Thời hạn trình 

thông qua/ban 

hành 

Ghi chú 

3 

Luật Sửa 

đổi, bổ sung 

một số điều của 

10 luật có liên 

quan đến an 

ninh, trật tự số 

H8/2025/QH15 

Có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2026 

trừ quy định tại 

điểm a khoản 20 

Điều 7 Luật này 

có hiệu lực thi 

hành từ ngày 

01/01/2026 

Văn bản đề nghị quy định tại 

các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 

này nộp trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia, Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi sản xuất 

tiền chất thuốc nổ hoặc gửi 

qua đường bưu chính về cơ 

quan có thẩm quyền do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh nơi 

sản xuất tiền chất thuốc nổ 

quy định; trường hợp trực 

tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề 

nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ 

chiếu của người đến liên 

hệ”. 

Quyết định 

quy định cơ 

quan có 

thẩm quyền 

cấp giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

sản xuất tiền 

chất thuốc 

nổ trên địa 

bàn tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Sở Công 

Thương 

Các sở, 

ngành 

có liên 

quan 

- Trình UBND 

tỉnh: Tháng 

4/2026 

- UBND tỉnh 

ban hành: Tháng 

5/2026 

 

4 

Nghị quyết số 

254/2025/QH15 

Quy định một 

sổ cơ chế, chính 

sách tháo gỡ 

khó khăn, 

vướng mắc 

trong tổ chức 

Có hiệu lực từ 

ngày 

01/01/2026, trừ 

điểm b khoản 3 

Điều 12 của 

Nghị quyết này 

có hiệu lực thi 

hành từ ngày 

Khoản 4, điểm c khoản 

9, khoản 12 Điều 3 Nghị 

quyết số 254/2025/QH15 

quy định:  

“Điều 3. Quy định về 

thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư 

Quyết định 

Quy định 

chi tiết một 

số điều của 

Nghị quyết 

sổ 

254/2025/ 

QH15 ngày 

Sở Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các Sở 

ban 

ngành, 

UBND 

cấp xã 

- Trình UBND 

tỉnh: 

Tháng5/2026 

UBND tỉnh ban 

hành: Tháng 

6/2026 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực của 

văn bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm 

(nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chỉ tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu 

có) 

Thời hạn trình 

thông qua/ban 

hành 

Ghi chú 

thi hành Luật 

Đất đai 

11/12/2025 ...4. Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quy định việc bố trí 

tạm cư, thời gian và kinh phí 

tạm cư đối với trường hợp 

quyết định thu hồi đất trước 

khi hoàn thành việc bố trí tái 

định cư”. 

...9. Trình tự, thủ tục bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, 

thu hồi đất vì mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng được 

quy định trong Luật Đất đai, 

các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai và quy định sau 

đây: 

...c) Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quy định việc tổ 

chức thực hiện bố trí tái 

định cư trong trường hợp 

địa điểm bố trí tái định cư 

Quy định 

một số cơ 

chế, chính 

sách tháo gỡ 

khó khăn, 

vướng mắc 

trong tổ 

chức thi 

hành Luật 

Đất đai áp 

dụng trên 

địa bàn tỉnh 

Tuyên 

Quang 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực của 

văn bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm 

(nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chỉ tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu 

có) 

Thời hạn trình 

thông qua/ban 

hành 

Ghi chú 

ngoài địa bàn đơn vị hành 

chính cấp xã nơi có đất thu 

hồi. 

....12. Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định biện pháp, 

mức hỗ trợ khác để bảo đảm 

có chỗ ở, ổn định đời sống, 

sản xuất đối với người có 

đất thu hồi, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với đất phù hợp 

với tình hình thực tế tại địa 

phương. Căn cứ quy định 

của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp 

xã quyết định biện pháp, 

mức hỗ trợ khác đối với từng 

dự án cụ thể ” 

5 

Nghị quyết số 

254/2025/QH15 

Quy định một 

số cơ chế, chính 

sách tháo gỡ 

khó khăn, 

vướng mắc 

trong tổ chức 

Có hiệu lực từ 

ngày 

01/01/2026, trừ 

điểm b khoản 3 

Điều 12 của 

Nghị quyết này 

có hiệu lực thi 

hành từ ngày 

Điểm a khoản 11 Điều 3 

Nghị quyết số 

254/2025/QH15 quy định:  

“Điều 3. Quy định về thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư. 

...11. Một số quy định về 

Quyết định 

Quy định về 

bồi thường 

đối với 

trường hợp 

phần còn lại 

của nhà ở, 

công trình 

Sở Xây 

dựng 

Các Sở 

ban 

ngành, 

UBND 

cấp xã 

- Trình UBND 

tỉnh: Tháng 

4/2026 

UBND tỉnh ban 

hành: Tháng 

5/2026 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực của 

văn bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm 

(nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chỉ tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu 

có) 

Thời hạn trình 

thông qua/ban 

hành 

Ghi chú 

thi hành Luật 

Đất đai 

11/12/2025 bồi thường thiệt hại về tài 

sản khi Nhà nước thu hồi đất 

như sau: 

a) Nhà ở, công trình 

phục vụ đời sống gắn liền 

với đất phải tháo dỡ hoặc 

phá dỡ toàn bộ hoặc một 

phần mà phần còn lại không 

bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật 

theo quy định của pháp luật 

có liên quan thì bồi thường 

bằng giá trị xây dựng mới 

của toàn bộ nhà ở, công 

trình đó với tiêu chuẩn kỹ 

thuật tương đương. 

Trường hợp phần còn lại 

của nhà ở, công trình phục 

vụ đời sống gắn liền với đất 

vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ 

thuật theo quy định của 

pháp luật có liên quan thì 

bồi thường theo thiệt hại 

thực tế theo quy định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ” 

phục vụ đời 

sống gắn 

liền với đất 

vẫn bảo đảm 

tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

theo quy 

định của 

pháp luật áp 

dụng trên 

địa bàn tỉnh 

Tuyên 

Quang 
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